
 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LÀO CAI                 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  09/2009/NQ-HĐND   Lào Cai, ngày  13   tháng 7 năm 2009 

 
NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội,  
dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển 

năm 2009 tỉnh Lào Cai 
 

 
     HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 16 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số: 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 
 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;  
Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2009; 

  Sau khi xem xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 27/6/2009 của UBND tỉnh về đề nghị điều 
chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và vốn đầu tư phát triển năm 2009 tỉnh Lào 

Cai; Báo cáo thẩm tra số 11/BC-BKT ngày 01/7/2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý 
kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch 

đầu tư phát triển năm 2009 

I. Điều chỉnh chỉ tiêu tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2009:  

- Tổng thu ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng 1.170.000 triệu đồng, tổng thu NSĐP sau điều 

chỉnh là 4.018.000 triệu đồng. 

- Tổng chi ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng 1.170.000 triệu đồng, tổng chi NSĐP sau điều 
chỉnh là 4.018.000 triệu đồng. 

Các chỉ tiêu khác: Giữ nguyên các chỉ tiêu đã được HĐND tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 

19/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh. 

(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo) 

II. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2009: 

1. Điều chỉnh cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn một số huyện, thành phố Lào Cai và cơ quan quản lý thu: 

a) Điều chỉnh cơ cấu thu ngân sách trên địa bàn:  

- Các khoản thu điều chỉnh tăng 50.500 triệu đồng, gồm: 

+ Thu từ các doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 45.000 triệu đồng; 

+ Thuế thu nhập cá nhân 1.000 triệu đồng; 

+ Thu phí xăng dầu 4.500 triệu đồng. 
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- Các khoản thu điều chỉnh giảm 50.500 triệu đồng, gồm: 

+ Thu từ các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 2.000 triệu đồng; 

+ Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 18.000 triệu đồng; 

+ Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 24.200 triệu đồng; 

+ Thu lệ phí trước bạ 1.000 triệu đồng; 

+ Thu phí và lệ phí 5.000 triệu đồng; 

+ Thu khác tại xã 300 triệu đồng. 

b) Điều chỉnh dự toán đối với một số huyện, thành phố và cơ quan quản lý thu: 

- Điều chỉnh tăng số thu do Cục Thuế quản lý 11.190 triệu đồng. 

- Điều chỉnh giảm dự toán thu của các huyện, thành phố 11.190 triệu đồng, gồm: 

+ Thành phố Lào Cai giảm 6.900 triệu đồng  

+ Huyện Sa Pa giảm 3.740 triệu đồng  

+ Huyện Bảo Yên giảm 550 triệu đồng 

2. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương: 

a) Thu ngân sách địa phương: 

Điều chỉnh tăng 1.170.000 triệu đồng, dự toán thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 
4.018.000 triệu đồng. Các khoản điều chỉnh gồm: 

- Tăng các khoản thu từ thuế, phí và thu khác (do điều chỉnh cơ cấu thu) 1.752 triệu đồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 125.795 triệu đồng; 

- Bổ sung khoản thu vay đầu tư kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ đầu tư 

hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 80.000 triệu đồng; 

- Tăng thu chuyển nguồn năm 2008 sang năm 2009: 887.453 triệu đồng; 

- Thu tạm ứng nguồn ngân sách Trung ương năm 2010 để đầu tư hạ tầng cho 3 huyện nghèo 
75.000 triệu đồng. 

b) Chi ngân sách địa phương: 

Điều chỉnh tăng 1.170.000 triệu đồng, dự toán chi ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 

4.018.000 triệu đồng. Các khoản điều chỉnh gồm: 

- Tăng dự toán chi đầu tư phát triển 284.196 triệu đồng; 

- Tăng dự toán chi thường xuyên 439.151 triệu đồng; 

- Tăng chi trả nợ gốc và lãi vay 638 triệu đồng; 

- Tăng dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 
triệu ha rừng và các dự án, nhiệm vụ khác bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 386.033 triệu 

đồng; 

- Tăng chi đầu tư hạ tầng cho 3 huyện nghèo từ nguồn ứng trước ngân sách trung ương năm 

2010: 75.000 triệu; 

- Giảm dự phòng 15.018 triệu đồng. Dự phòng còn lại 29.112 triệu đồng. 

3. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách tỉnh: 

a) Điều chỉnh thu ngân sách tỉnh 

Điều chỉnh tăng 1.098.040 triệu đồng, dự toán thu ngân sách tỉnh sau điều chỉnh là 3.760.673 
triệu đồng. Các khoản điều chỉnh gồm: 

- Tăng thu từ thuế, phí và thu khác 7.882 triệu đồng. 
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- Tăng số bổ sung từ ngân sách Trung ương 125.795 triệu đồng. 

- Bổ sung thêm khoản thu vay đầu tư kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ 
đầu tư hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 80.000 triệu đồng. 

- Bổ sung thêm khoản thu ứng trước nguồn ngân sách Trung ương năm 2010 để thực hiện Nghị 
quyết 30a là 75.000 triệu đồng. 

- Tăng thu chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2008 sang năm 2009 là 809.363 triệu đồng. 

b) Điều chỉnh chi ngân sách tỉnh 

Điều chỉnh tăng 1.098.040 triệu đồng, dự toán chi ngân sách tỉnh sau điều chỉnh là 3.760.673 
triệu đồng. Các khoản điều chỉnh gồm: 

- Tăng chi đầu tư phát triển 257.779 triệu đồng; 

- Tăng chi thường xuyên 238.688 triệu đồng (khoản chênh lệch tăng do bù trừ số tăng chi với số 

giảm dự toán chi giao đầu năm sau khi phân bổ chi tiết cho các đơn vị và các huyện, thành phố) 

- Tăng bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố 154.920 triệu đồng; 

- Tăng chi trả nợ gốc và lãi vay 638 triệu đồng; 

- Tăng dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 

triệu ha rừng và các dự án, nhiệm vụ khác bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 386.033 triệu 
đồng; 

- Tăng chi đầu tư hạ tầng cho 3 huyện nghèo từ nguồn ứng trước ngân sách trung ương năm 
2010: 75.000 triệu đồng. 

- Giảm dự phòng ngân sách tỉnh 15.018 triệu đồng, dự phòng còn lại 16.348 triệu đồng. 

(Chi tiết có các biểu số 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08  kèm theo) 

 

III. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009: 

1. Điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ ngân sách do tỉnh quản lý: 608.766 triệu đồng, gồm:  

 a) Điều chỉnh tăng vốn ngân sách do nhà nước đầu tư: 110.236 triệu đồng, gồm: 

- Giao bổ sung nguồn vốn đầu tư Đề án tin học hoá cơ quan hành chính nhà nước: 15.239 triệu 
đồng; 

- Giao bổ sung vốn thực hiện Nghị quyết 30a cho 03 huyện nghèo (Mường Khương, Bắc Hà, Si 

Ma Cai): 75.000 triệu đồng;  

- Giao bổ sung vốn đầu tư xây dựng công trình chống sạt lở, kè, phòng chống lụt, bão cấp bách: 
20.000 triệu đồng, đầu tư 03 công trình. 

b) Điều chỉnh tăng vốn ngân sách từ nguồn vay + trái phiếu Chính phủ: 498.530  triệu đồng, 
gồm: 

- Vay vốn ứng trước kế hoạch từ ngân sách Trung ương năm 2010 để đầu tư các dự án khu đô thị 
mới Lào Cai - Cam Đường: 120.000 triệu đồng; 

- Vốn vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 80.000 triệu đồng; 

- Vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi: 110.000 triệu đồng; 

- Vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho y tế: 58.000 triệu đồng; 

- Vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 1: 71.000 triệu 
đồng;  giai đoạn 2: 59.530 triệu đồng, 

              (Chi tiết có biểu số 09 kèm theo) 

  

2. Kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách do tỉnh quản lý sau điều chỉnh: 
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- Kế hoạch giao đầu năm: 1.051.917 triệu đồng 

- Giao bổ sung đợt này: 608.766 triệu đồng 

- Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh, bổ sung: 1.660.683 triệu đồng. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

 1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. 

 2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết. 

 Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XIII - Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày  
09 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./. 

  

                                                               CHỦ TỊCH 
 

                                                                                       (Đã ký) 
 

                                                                                                        Sùng Chúng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biểu số 01 
CHỈ TIÊU TỔNG HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009 TỈNH LÀO CAI 

                 
(Kèm theo Nghị quyết số:  09/2009/NQ-HĐND ngày 13/7/2009 của HĐND tỉnh Lào Cai) 

                
Kế hoạch điều 

chỉnh 
TT Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu Đơn vị tính KH 2009 Điều 

chỉnh 
tăng 

Điều 
chỉnh 
giảm 

Kế hoạch 
sau điều 

chỉnh 
Ghi chú 

1  Tốc độ tăng trưởng kinh tế % 11 - 12     11 - 12   

2 GDP bình quân đầu người Triệu đồng 10,8 - 10,9     10,8 - 10,9   

3 Cơ cấu GDP             

- Nông, lâm, ngư nghiệp % 32,1 - 32,4     32,1 - 32,4   

- Công nghiệp, xây dựng % 31,8 - 32,4     31,8 - 32,4   

- Dịch vụ % 35,5 - 35,8     35,5 - 35,8   

4 Sản xuất nông, lâm nghiệp và PTNT             

4.1 Giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác Triệu đồng 20     20   

4.2 Tổng sản lượng lương thực có hạt Nghìn tấn 203     203   

4.3 Trồng, bảo vệ và khoanh nuôi rừng             

- Trồng mới rừng Ha 5,630     5,630   

- Khoanh nuôi Ha 600     600   

- Bảo vệ rừng trong hạn mức Ha 38,000     38,000   

- Tỷ lệ che phủ rừng % 48.6     48.6   

4.4 Diện tích cây chè trồng mới Ha 250     250   

4.5 Số thôn bản có đường liên thôn Thôn, bản 1,832     1,832   

- Tỷ lệ thôn bản có đường liên thôn % 86     86   

4.6 Số hộ được sắp xếp dân cư Hộ 714     714   

- Trong đó: Sắp xếp ra biên giới Hộ 80     80   

4.7 Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh % 73.0     73.0   

5 Sản xuất công nghiệp             
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5.1 Giá trị sản xuất trên địa bàn Tỷ đồng 1,538     1,538   

5.1 Số xã có điện lưới Xã 164     164   

5.2 Tỷ lệ số xã  được sử dụng điện % 100     100   

6 Thương mại - dịch vụ             

6.1 Tổng mức bán lẻ xã hội Tỷ đồng 3,835     3,835   

6.2 Kim ngạch xuất nhập khẩu địa phương Triệu USD 75     75   

- Xuất khẩu Triệu USD 40     40   

- Nhập khẩu Triệu USD 35     35   

6.4 Lượng khách du lịch Lượt người 695,000     695,000   

6.5 Doanh thu từ du lịch Tỷ đồng 440     440   

7 Thu chi ngân sách             

- Tổng thu ngân sách địa phương Tỷ đồng 2,848 1,170   4,018   

- Tổng chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 2,848 1,170   4,018   

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 1,200     1,200   

8 Xã hội             

8.1 Tỷ lệ huy động trẻ em (6 - 14 tuổi) đến trường % 99.0     99.0   

- Duy trì, phổ cập GDTH đúng độ tuổi Xã 164     164   

- Duy trì, phổ cập GDTHCS Xã 164     164   

8.2 Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam % 74     74   

8.3 Tỷ lệ hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam % 94     94   

8.4 Số làng, bản, tổ dân phố văn hoá Làng, bản 800     800   

8.5 Tỷ lệ giảm sinh ‰ 0.7     0.7   

8.6 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1.45     1.45   

8.7 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ % 96.5     96.5   

8.8 Số lao động có việc làm mới Người 9,000     9,000   

8.9 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 33.5     33.5   

8.10 Giảm tỷ lệ hộ đói nghèo trong năm % 3     3   

8.11 Tỷ lệ hộ nghèo còn lại  theo chuẩn mới Quốc gia % 20.02     20.02   



Biểu số 02 

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số:  09/2009/NQ-HĐND ngày 13/7/2009 của HĐND tỉnh Lào Cai) 

   Đơn vị: triệu đồng. 

STT CHỈ TIÊU 
Dự toán 
đầu năm  

Điều 
chỉnh 

Dự toán 
sau điều 

chỉnh 

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN  1,200,000 0 1,200,000 

1 Thu nội địa 545,000   545,000 

2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 550,000   550,000 

3 Thu quản lý qua ngân sách 105,000   105,000 

B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  2,848,000 1,170,000 4,018,000 

1 Thu ngân sách địa phương theo phân cấp 535,183 1,752 536,935 

2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1,932,817 125,795 2,058,612 

  - Bổ sung cân đối 862,695   862,695 

  - Bổ sung có mục tiêu 1,070,122 125,795 1,195,917 

3 Tạm ứng ngân sách Trung ương năm 2010 100,000   100,000 

4 Tạm ứng đầu tư Khu đô thị mới 120,000   120,000 

5 Tạm ứng vốn 2010 đầu tư các huyện nghèo   75,000 75,000 

6 Thu vay đầu tư KCHKM và GTNT   80,000 80,000 

7 Thu chuyển nguồn 55,000 887,453 942,453 

8 Thu quản lý qua ngân sách 105,000   105,000 

C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  2,848,000 1,170,000 4,018,000 

1 Chi đầu tư phát triển 214,472 284,196 498,668 

2 Chi thường xuyên 1,470,432 439,151 1,909,583 

3 Chi trả nợ gốc và lãi vay 23,749 638 24,387 

4 Tạo lập và bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,100   1,100 

5 Dự phòng 44,130 -15,018 29,112 

6 Chi các CTMT quốc gia, dự án. nhiệm vụ khác 769,117 386,033 1,155,150 

  Trong đó: trả nợ vay 15,000   15,000 

7 Chi từ nguồn tạm ứng NSTW năm 2010 100,000   100,000 

8 Chi từ nguồn tạm ứng đầu tư các huyện nghèo   75,000 75,000 

9 Chi đầu tư Khu đô thị mới từ nguồn ứng trước 120,000   120,000 

10 Chi quản lý qua ngân sách 105,000   105,000 
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Biểu số 03 

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số:  09/2009/NQ-HĐND ngày 13/7/2009 của HĐND tỉnh Lào Cai) 

    

  Đơn vị: triệu đồng. 

CHỈ TIÊU Dự toán 
đầu năm 

Điều 
chỉnh 

Dự toán sau 
điều chỉnh 

* TỔNG THU NS NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA 
BÀN                                   

1,200,000 0 1,200,000 

A- CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN 1,095,000 0 1,095,000 

I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước                             545,000 0 545,000 

Trong đó: không kể thu tiền đất, san tạo mặt bằng, 
bán trụ sở 

435,000 0 435,000 

1. Thu từ  doanh nghiệp nhà nước Trung ương 95,000 45,000 140,000 

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 26,000 -2,000 24,000 

3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 40,000 -18,000 22,000 

4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 120,000 -24,200 95,800 

5. Lệ phí trước bạ 23,000 -1,000 22,000 

6. Thuế nhà đất   6,000   6,000 

7. Thuế thu nhập cá nhân 9,500 1,000 10,500 

8. Thu phí xăng dầu 18,500 4,500 23,000 

9. Thu phí và lệ phí 76,000 -5,000 71,000 

10. Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt 
bằng 

110,000 0 110,000 

- Tiền sử dụng đất 75,000   75,000 

- Tiền san tạo mặt bằng 15,000   15,000 

- Thu tiền bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất 20,000   20,000 

11. Tiền cho thuê nhà 3,000   3,000 

12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 2,200   2,200 

13. Thu khác 13,800   13,800 

14. Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã 2,000 -300 1,700 

II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 550,000   550,000 

B- THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN                                                                 105,000   105,000 

* TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2,848,000 1,170,000 4,018,000 

A- Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 1,753,883 1,059,761 2,813,644 

1. Thu từ thuế, phí và thu khác                      425,183 1,752 426,935 
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2. Thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ 
sở 

110,000   110,000 

3. Thu bổ sung cân đối từ NSTW                                                862,695 0 862,695 

- Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 133,011   133,011 

- Bổ sung chi thường xuyên 729,684   729,684 

4. Thu BS thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ 
mới 

118,351 39,596 157,947 

5. Thu bổ sung cải cách tiền lương 182,654 50,960 233,614 

6. Thu vay đầu tư KCHKM và GTNT   80,000 80,000 

7. Thu chuyển nguồn 55,000 887,453 942,453 

B- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW 769,117 35,239 804,356 

C- Thu để lại quản lý qua NSNN 105,000   105,000 

D- Tạm ứng ngân sách trung ương năm 2010 100,000   100,000 

E- Tạm ứng vốn đầu tư Khu đô thị mới 120,000   120,000 

F- Tạm ứng vốn 2010 đầu tư các huyện nghèo   75,000 75,000 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Biểu số 04 

CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số:  09/2009/NQ-HĐND ngày  13/7/2009 của HĐND tỉnh Lào Cai) 

              

            Đơn vị: triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU Tổng số Lào Cai Mường 
Khương 

Bát 
Xát 

Si Ma 
Cai 

Bắc 
Hà 

Bảo 
Thắng 

Sa Pa Bảo 
Yên 

Văn 
Bàn 

Cục 
Thuế 

Đơn vị 
khác 

                            

  TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 1,200,000 152,180 6,100 46,650 3,685 10,450 22,500 20,000 10,550 13,050 250,658 664,177 

 I. Thu nội địa  435,000 87,000 2,350 41,150 1,550 4,350 10,500 14,610 6,050 8,500 250,658 8,282 

1 Doanh nghiệp trung ương quản lý 140,000 2,000 0 38,000 0 0 1,200 60 0 0 98,740 0 

  Thuế thu nhập doanh nghiệp 86,806 2         20 30     86,754   

  Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0                       

  Thuế tài nguyên 30,640     21,999     25       8,616   

  Thuế giá trị gia tăng 22,303 1,997   16,000     1,154 23     3,129   

  Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0                       

  Thuế tiêu thụ đặc biệt 40                   40   

  Thuế môn bài 166 1   1     1 7     156   

  Thu khác 45                   45   

2 Doanh nghiệp địa phương quản lý 24,000 0 2 50 0 0 600 300 800 2,100 20,148 0 

  Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,164     14     50 60 150 100 1,790   

  Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0                       

  Thuế tài nguyên 2,500               200 700 1,600   

  Thuế giá trị gia tăng 19,001     35     549 229 449 1,298 16,441   

  Trong đó: Cục Thuế quản lý thu 0                       

  Thuế tiêu thụ đặc biệt 72                   72   

  Thuế môn bài 215   2 1     1 11 1 2 197   

  Thu khác 48                   48   
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3 DN có vốn đầu tư NN 22,000 0 0 0 0 0 0 3,350 0 0 18,650 0 

  Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,235                   1,235   

  Thuế tài nguyên 4,000                   4,000   

  Thuế giá trị gia tăng 10,577             2,844     7,733   

  Thuế tiêu thụ đặc biệt 6,100             500     5,600   

  Thuế môn bài 63             6     57   

  Thu khác 25                   25   

4 Thu từ xổ số kiến thiết 0                       

5 Khu vực CTN- NQD 95,800 45,600 900 1,500 750 2,600 4,000 4,600 2,300 4,000 29,550 0 

  Thuế thu nhập doanh nghiệp 8,450 2,000 30 30 15 50 350 700 50 185 5,040 0 

  Thuế tài nguyên 3,810 440 45 60 30 105 180 5 40 690 2,215 0 

  Thuế giá trị gia tăng 78,000 40,780 675 1,240 630 2,280 2,940 3,465 1,970 2,880 21,140 0 

  Thuế tiêu thụ đặc biệt 65 20 0 0 0 0 0 10 0 0 35 0 

  Thuế môn bài 4,400 2,200 145 155 60 155 450 350 230 200 455 0 

  Thu khác 1,075 160 5 15 15 10 80 70 10 45 665 0 

  a) Cá thể, hộ gia đình 24,000 17,300 400 370 270 500 1,500 1,700 860 1,100 0 0 

  Thuế thu nhập doanh nghiệp 0                       

  Thuế tài nguyên 600 40   10 10 15 40 5 10 470     

  Thuế giá trị gia tăng 20,030 15,440 270 210 200 360 1,040 1,400 650 460     

  Thuế tiêu thụ đặc biệt 20 10           10         

  Thuế môn bài 3,200 1,750 130 140 50 120 400 260 200 150     

  Thu khác 150 60   10 10 5 20 25   20     

  b) Doanh nghiệp 71,800 28,300 500 1,130 480 2,100 2,500 2,900 1,440 2,900 29,550 0 

  Thuế thu nhập doanh nghiệp 8,450 2,000 30 30 15 50 350 700 50 185 5,040   

  Thuế tài nguyên 3,210 400 45 50 20 90 140 0 30 220 2,215   

  Thuế giá trị gia tăng 57,970 25,340 405 1,030 430 1,920 1,900 2,065 1,320 2,420 21,140   

  Thuế tiêu thụ đặc biệt 45 10                 35   

  Thuế môn bài 1,200 450 15 15 10 35 50 90 30 50 455   
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  Thu khác 925 100 5 5 5 5 60 45 10 25 665   

6 Thuế thu nhập cá nhân 10,500 4,000 50 50 30 30 150 560 30 50 5,550   

7 Thuế SD đất NN 0                       

8 Thuế chuyển QSD đất 0                       

9 Thuế nhà đất 6,000 4,570 110 120 40 80 420 300 180 180     

10 Thu tiền thuê đất 2,200 1,460 30 33 12 15 230 330 40 50     

11 Thu phí xăng dầu 23,000                   23,000   

12 Lệ phí trước bạ 22,000 15,400 550 650 200 600 1,800 1,500 600 700     

  Trong đó: Lệ phí trước bạ xe, máy 13,200 13,200                     

13 Thu phí - Lệ phí 71,000 9,800 350 400 320 550 800 2,550 710 500 55,020 0 

  - Phí, lệ phí trung ương 7,300 490 50 25 20 15 30 10 30 20 6,610   

  - Phí, lệ phí tỉnh 52,400 3,700 20 25 15 20 30 120 30 30 48,410   

  + Phí nước thải 1,040 750 20 25 15 20 30 120 30 30     

  + Phí khai thác khoáng sản 42,600                   42,600   

  + Phí, lệ phí khác 8,760 2,950 0 0 0 0 0 0 0 0 5,810 0 

  - Phí, lệ phí huyện 9,470 4,900 165 200 220 415 480 2,390 430 270 0   

  + Phí nước thải 0                       

  + Phí môi trường 3,900 2,900 70 80 70 150 150 250 140 90     

  + Phí tham quan danh lam thắng cảnh 1,770             1,770         

  + Phí, lệ phí khác 3,800 2,000 95 120 150 265 330 370 290 180     

  - Phí, lệ phí xã 1,830 710 115 150 65 100 260 30 220 180 0 0 

14 Thu tiền thuê nhà 3,000 2,100 130 20 30 0 180 400 5 135 0 0 

15 Thu khác ngân sách 13,800 1,855 213 272 153 435 860 630 465 635 0 8,282 

  Thu phạt ATGT 2,140 520 20 50 60 160 450 280 350 250     

  Thu tiền phạt 980 420 30 80 10 20 70 150 50 150     

  Thu tịch thu 0                       

  Thu khác 10,680 915 163 142 83 255 340 200 65 235 0 8,282 

16 Thu tại xã 1,700 215 15 55 15 40 260 30 920 150 0 0 
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 II. Tiền SDĐ, san tạo MB, bán TS 110,000 60,500 1,000 2,000 500 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 0 35,000 

1 Tiền sử dụng đất 75,000 60,500 1,000 2,000 500 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000   0 

2 San tạo mặt bằng 15,000                     15,000 

3 
Bán trụ sở gắn với quyền sử dụng 
đất 20,000                     20,000 

 III. Thu từ hoạt động XNK 550,000           550,000 

 IV. Thu quản lý qua NSNN 105,000 4,680 2,750 3,500 1,635 3,100 9,000 2,390 3,500 3,550 0 70,895 

1 Học phí 23,000 3,480 250 500 135 300 900 190 500 550   16,195 

2 Viện phí 75,000 1,200 2,500 3,000 1,500 2,800 8,100 2,200 3,000 3,000   47,700 

3 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 7,000                     7,000 



         

Biểu số 05 

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/2009/NQ-HĐND ngày 13/7/2009 của HĐND tỉnh Lào Cai) 

    

   Đơn vị: triệu đồng. 

CHỈ TIÊU 
Dự toán 
đầu năm 

Điều chỉnh 
Dự toán sau 
điều chỉnh 

* TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2,848,000 1,170,000 4,018,000 

A- CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 1,753,883 708,967 2,462,850 

I. Chi đầu tư phát triển 214,472 284,196 498,668 

1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 133,011 36,609 169,620 

2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 60,301 47,724 108,025 

- Ngân sách tỉnh 26,251 21,307 47,558 

- Ngân sách cấp huyện 34,050 26,417 60,467 

3. Từ nguồn bán trụ sở gắn với tiền SD đất 20,000 0 20,000 

4. Hỗ trợ các doanh nghiệp công ích 1,160 760 1,920 

5. Chi từ nguồn vay KCHKM và GTNT   99,103 99,103 

6. Chi thành lập Quỹ đầu tư phát triển Lào Cai   100,000 100,000 

II. Chi thường xuyên 1,470,432 439,151 1,909,583 

1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách                               11,500 752 12,252 

2. Chi sự nghiệp kinh tế                                              158,876 191,778 350,654 

- Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi                                47,304 71,189 118,493 

- Chi SN giao thông                                           13,867 97,790 111,657 

- Chi SN kiến thiết thị chính                                 25,000 20,214 45,214 

- Chi SN bảo vệ môi trường              46,400 -5,044 41,356 

- Chi sự nghiệp khác                                          26,305 7,629 33,934 

3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 664,321 82,564 746,885 

- Chi sự nghiệp giáo dục                                              624,489 80,377 704,866 

- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề                                              39,832 2,187 42,019 

4. Chi sự nghiệp y tế                                                 195,809 7,816 203,625 

5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ                               9,390 4,916 14,306 

6. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình                            11,211 301 11,512 

7. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin  TD-TT                               21,362 2,385 23,747 
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8. Chi đảm bảo xã hội                                                 36,778 51,544 88,322 

9. Chi quản lý hành chính                                            310,040 18,047 328,087 

- Chi quản lý Nhà nước                                            194,974 14,662 209,636 

- Chi hoạt động của cơ quan Đảng                                        64,076 2,403 66,479 

- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN                       50,990 982 51,972 

10. Chi an ninh quốc phòng địa phương                                28,645 1,029 29,674 

- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an  toàn XH                                                        9,990 661 10,651 

- Chi quốc phòng địa phương                                      18,655 368 19,023 

11. Chi khác ngân sách          11,264 1,048 12,312 

12. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới 11,236 76,971 88,207 

III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư 23,749 638 24,387 

IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ TC                                1,100 0 1,100 

V. Dự phòng                                                           44,130 -15,018 29,112 

B- CÁC CTMTQG, CÁC MT, DA, NHIỆM VỤ 769,117 386,033 1,155,150 

Trong đó: trả nợ vay 15,000 0 15,000 

C- CHI TỪ NGUỒN TẠM ỨNG NSTW 2010 100,000 0 100,000 

D- CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 105,000 0 105,000 

E- CHI ĐẦU TƯ KHU ĐÔ THỊ MỚI 120,000 0 120,000 

F- CHI TỪ NGUỒN TẠM ỨNG THỰC HIỆN 
NQ 30a 

  75,000 75,000 
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Biểu số 06 
TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU  QUỐC GIA VÀ 

CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số: 09/2009/NQ-HĐND ngày 13/7/2009 của HĐND tỉnh Lào Cai) 

  

      Đơn vị: triệu đồng 

Điều chỉnh 

STT CTMT, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHI 

Dự 
toán 
đầu 
năm Tổng số 

Chuyển 
nguồn 

ĐC 
khác 

Dự toán 
sau điều 

chỉnh 

  TỔNG SỐ 769,117 386,033 350,794 35,239 1,155,150 

I Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài 82,400 0     82,400 

II Chương trình mục tiêu quốc gia 112,461 18,467 18,467 0 130,928 

1 Chương trình giảm nghèo 2,109 391 391 0 2,500 

  - Vốn đầu tư   0     0 

  - Vốn sự nghiệp 2,109 391 391   2,500 

2 Chương trình việc làm 140 0 0 0 140 

  - Vốn đầu tư   0     0 

  - Vốn sự nghiệp 140 0     140 

3 Chương trình Dân số - KHHGĐ 5,139 1,551 1,551 0 6,690 

  - Vốn đầu tư   1,100 1,100   1,100 

  - Vốn sự nghiệp 5,139 451 451   5,590 

4 Chương trình phòng chống một số bệnh XH, 
bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 

7,997 2,827 2,827 0 10,824 

  - Vốn đầu tư 3,000 2,800 2,800   5,800 

  - Vốn sự nghiệp 4,997 27 27   5,024 

5 Chương trình nước sạch&VSMT nông thôn 22,700 5,221 5,221 0 27,921 

  - Vốn đầu tư 19,400 5,221 5,221   24,621 

  - Vốn sự nghiệp 3,300 0     3,300 

6 Chương trình văn hóa 5,220 1,466 1,466 0 6,686 

  - Vốn đầu tư 3,000 1,202 1,202   4,202 

  - Vốn sự nghiệp 2,220 264 264   2,484 

7 Chương trình giáo dục - đào tạo 64,000 6,846 6,846   70,846 

  - Trong đó: đổi mới sách giáo khoa           

  - Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề 14,700 3,487 3,487   18,187 

8 Chương trình phòng chống tội phạm 650 15 15 0 665 

  - Vốn đầu tư   0     0 
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  - Vốn sự nghiệp 650 15 15   665 

9 Chương trình phòng chống ma tuý 3,500 150 150 0 3,650 

  - Vốn đầu tư   0     0 

  - Vốn sự nghiệp 3,500 150 150   3,650 

10 Chương trình VS an toàn thực phẩm 1,006 0 0 0 1,006 

  - Vốn đầu tư   0     0 

  - Vốn sự nghiệp 1,006 0     1,006 

III Chương trình 135 127,940 86,887 86,887 0 214,827 

1 Vốn đầu tư 91,750 46,002 46,002   137,752 

2 Vốn sự nghiệp 36,190 40,885 40,885   77,075 

IV Dự án 5 triệu ha rừng 27,895 2,023 2,023   29,918 

V Các mục tiêu, dự án, nhiệm vụ khác 418,421 278,656 243,417 35,239 697,077 

1 Vốn đầu tư 376,450 233,688 198,449 35,239 610,138 

   - Đầu tư theo Nghị quyết 37 102,450 20,600 20,600   123,050 

   - Đầu tư theo Quyết định 120 37,000 16,545 16,545   53,545 

   - Vốn thực hiện Quyết đinh 186   575 575   575 

   - CT quản lý, bảo vệ biên giới đất liền   5,806 5,806   5,806 

   - Vốn thực hiện Quyết định 134   8,166 8,166   8,166 

   - Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 30,000 3,180 3,180   33,180 

   - Đầu tư hạ tầng du lịch 14,000 8,926 8,926   22,926 

   - Kiên cố hoá trường lớp học   7,228 7,228   7,228 

   - Đầu tư hạ tầng chợ   1,400 1,400   1,400 

   - Dự án Đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu 100,000 3,666 3,666   103,666 

  
 - BS từ NSTW đầu tư khu KTCK&khu HC 
mới 

  2 2   2 

   - Nguồn vươt thu CK năm 2003   1,659 1,659   1,659 

   - Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh, huyện 11,000 19,144 19,144   30,144 

   - Hỗ trợ tỉnh, huyện mới tách 10,000 8,310 8,310   18,310 

   - Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 5,000 632 632   5,632 

   - Đầu tư hạ tầng làng nghề   880 880   880 

   - Hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản   283 283   283 

   - Chương trình giống   575 575   575 

   - Nguồn khắc phục hậu quả thiên tai   12,459 12,459   12,459 

   - Kè chống sạt lở suối Ngòi Đum   10,000 10,000   10,000 

   - Kinh phí di dân khẩn cấp...   20,060 20,060   20,060 

   - Kinh phí xử lý sạt lở đê, kè, PC lụt bão   39,730 19,730 20,000 39,730 

   - Nâng cấp hồ chứa nước Bảo Thắng   2,700 2,700   2,700 

   - Hỗ trợ CT phát triển KTKT   333 333   333 
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   - Hỗ trợ hạ tầng phát thanh miền núi 2,000 0     2,000 

   - Chương trình bố trí lại dân cư theo QĐ 193 6,000 2,998 2,998   8,998 

   - Thực hiện Đề án 06 2,000 385 385   2,385 

   - Thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT    15,239   15,239 15,239 

   - Quyết định của lãnh đạo Đảng, Nhà nước 40,000 19,129 19,129   59,129 

   - Xây dựng trung tâm cụm xã 6,000 0     6,000 

   - Chương trình bảo vệ và phát triển rừng 11,000 1,159 1,159   12,159 

   - Hỗ trợ đầu tư Vườn QGHL   741 741   741 

   - Sự nghiệp bảo vệ môi trường   667 667   667 

   - Vốn viện trợ DFID 0 511 511   511 

   + Dự án giao thông nông thôn   4 4   4 

   + Đầu tư CSHT các xã 135   507 507   507 

2 Vốn sự nghiệp 41,971 44,968 44,968 0 86,939 

   - Trang thiết bị phát thanh truyền hình 3,200 0     3,200 

   - Hỗ trợ ĐT nguồn nhân lực cho DN   37 37   37 

   - Thực hiện Quyết định 19 270 47 47   317 

   - Chương trình phát triển nông nghiệp   311 311   311 

   - Chương trình bố trí dân cư 2,000 0     2,000 

   - CT phát triển NN và hỗ trợ xử lý ô nhiễm MT 26,433 33,613 33,613   60,046 

   - Hỗ trợ sáng tác VHNT, tác phẩm báo chí 275 13 13   288 

   - Kinh phí chuẩn bị động viên   1,300 1,300   1,300 

   - Thực hiện Đề án 06 300 0     300 

  
 - Ổn định định canh định cư theo QĐ 33/QĐ-
TTg 

3,000 500 500   3,500 

   - Phân giới cắm mốc biên giới   7,004 7,004   7,004 

   - Thành lập mới và đào tạo cán bộ HTX   477 477   477 

   - Hỗ trợ vốn đối ứng CT cải cách hành chính 6,093 1,666 1,666   7,759 

   - Chương trình bảo hộ an toàn lao động 400 0     400 
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Biểu số 07 

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số:  09/2009/NQ-HĐND ngày 13/7/2009 của HĐND tỉnh Lào Cai) 

    Đơn vị: triệu đồng 

ĐIỀU CHỈNH 

NỘI DUNG 

DỰ 
TOÁN 
ĐẦU 
NĂM 

Tổng số 

Chuyển 
nguồn 
năm 
trước 
sang  

Thực 
hiện chế 
độ tiền 
lương 
mới 

Điều 
chỉnh 
khác 

DỰ TOÁN 
SAU ĐIỀU 

CHỈNH 

TỔNG THU NGÂN SÁCH TỈNH 2,662,633 1,098,040 809,363 54,913 233,764 3,760,673 

1. Thu điều tiết 387,063 7,882 0 3,953 3,929 394,945 

- Thuế, phí và thu khác 311,113 7,882   3,953 3,929 318,995 

- Tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo 

mặt bằng 75,950 0       75,950 

2. Thu bổ sung cân đối 862,695 0 0 0 0 862,695 

- Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 133,011 0       133,011 

- Bổ sung chi thường xuyên 729,684 0       729,684 

3. Thu bổ sung có mục tiêu 1,070,122 125,795 0 50,960 74,835 1,195,917 

- Cải cách tiền lương 182,654 50,960   50,960   233,614 

- Thực hiện chính sách chế độ, nhiệm vụ 

mới 118,351 39,596     39,596 157,947 

- Thực hiện CTMT, dự án, nhiệm vụ 769,117 35,239     35,239 804,356 

4. Thu tạm ứng ngân sách trung ương 
năm 2010 100,000 0       100,000 

5. Tạm ứng đầu tư Khu đô thị mới 120,000 0       120,000 

6. Tạm ứng vốn 2010 đầu tư các huyện 
nghèo   75,000     75,000 75,000 

7. Thu vay đầu tư KCHKM và GTNT   80,000     80,000 80,000 

8. Thu chuyển nguồn 51,858 809,363 809,363     861,221 

9. Thu quản lý qua ngân sách 70,895 0       70,895 

              

TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH                                                  2,662,633 1,098,040 809,363 54,913 233,764 3,760,673 

A- CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 788,533 482,087 373,595 47,034 61,458 1,270,620 

I. Chi đầu tư phát triển:           180,422 257,779 177,779 0 80,000 438,201 

1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 179,262 57,916 57,916 0 0 237,178 

a) Vốn trong nước             179,262 57,916 57,916 0 0 237,178 
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- Từ nguồn XDCB tập trung 133,011 36,609 36,609     169,620 

- Từ nguồn tiền sử dụng đất, bán trụ sở, 

san tạo mặt bằng 46,251 21,307 21,307     67,558 

b) Vốn ngoài nước          0 0       0 

2. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN công ích                    1,160 760 760     1,920 

3. Nguồn vay KCHKM và GTNT                  99,103 19,103   80,000 99,103 

4. Thành lập Quỹ đầu tư phát triển Lào 
Cai                       100,000 100,000     100,000 

II. Chi thường xuyên:                                               551,896 238,688 195,816 47,034 -4,162 790,584 

1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách                         11,500 752 752   0 12,252 

2. Chi sự nghiệp kinh tế                                             98,650 82,379 72,532 300 9,547 181,029 

- Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi                               43,836 32,016 12,436 170 19,410 75,852 

- Chi SN giao thông                                          9,570 57,155 55,414 33 1,708 66,725 

- Chi SN kiến thiết thị chính                                4,000 2,050 2,050     6,050 

- Sự nghiệp bảo vệ môi trường 27,030 -8,617 2,000   -10,617 18,413 

- Chi sự nghiệp khác                                         14,214 -225 632 97 -954 13,989 

3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 
nghề                                 94,319 60,264 71,365 384 -11,485 154,583 

- Chi sự nghiệp giáo dục                                             62,091 58,655 70,502 99 -11,946 120,746 

- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề                                              32,228 1,609 863 285 461 33,837 

4. Chi sự nghiệp y tế                                                122,221 3,339 5,053 125 -1,839 125,560 

5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ                               9,390 4,916 4,398 8 510 14,306 

6. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình                            4,290 262   12 250 4,552 

7. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin  TD-
TT                                14,488 411 21 51 339 14,899 

8. Chi đảm bảo xã hội                                                19,974 6,708 8,677 45 -2,014 26,682 

9. Chi quản lý hành chính                                           143,879 12,601 8,656 451 3,494 156,480 

- Chi quản lý nhà nước                                           85,042 9,229 8,656 419 154 94,271 

- Chi hoạt động của cơ quan Đảng                                        47,107 2,403     2,403 49,510 

- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN                                     11,730 969   32 937 12,699 

10. Chi an ninh quốc phòng địa phương                                15,000 0 0 0 0 15,000 

- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an  toàn 

XH                                                         4,100 594     594 4,694 

- Chi quốc phòng địa phương                                      10,900 -594     -594 10,306 

11. Chi khác ngân sách          6,949 0 2,964   -2,964 6,949 

12. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương 
mới 11,236 67,056 21,398 45,658   78,292 

III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư 
CSHT 23,749 638     638 24,387 
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IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ 
tài chính                                       1,100 0       1,100 

V. Dự phòng                                                          31,366 -15,018     -15,018 16,348 

B- CHI CÁC CTMTQG, CÁC DA VÀ 
NHIỆM VỤ KHÁC 769,117 386,033 350,794   35,239 1,155,150 

Trong đó: trả nợ gốc và lãi vay 15,000 0       15,000 

C= CHI TỪ NGUỒN TẠM ỨNG 
NSTW 2010 100,000 0       100,000 

D- CHI ĐẦU TƯ KHU ĐÔ THỊ MỚI 120,000 0       120,000 

E- CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 70,895 0       70,895 
F- CHI ĐẦU TƯ CÁC HUYỆN 
NGHÈO TỪ NGUỒN TẠM ỨNG 
VỐN 2010   75,000     75,000 75,000 

G- CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN 
SÁCH HUYỆN 814,088 154,920 84,974 7,879 62,067 969,008 

 
 
 

Biểu số  08 

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 
HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số:  09/2009/NQ-HĐND ngày 13/7/2009 của HĐND tỉnh Lào Cai) 

       Đơn vị: triệu đồng 

Điều chỉnh 

STT HUYỆN, THÀNH PHỐ 
Dự toán 
giao đầu 

năm Tổng số 

Thực 
hiện CĐ 

tiền 
lương 

Điều 
chỉnh 
khác 

Dự toán 
sau điều 

chỉnh 

  TỔNG SỐ 814,088 154,920 7,879 147,041 969,008 

1 THÀNH PHỐ LÀO CAI 50,014 15,249 1,623 13,626 65,263 

2 HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 99,573 9,856 622 9,234 109,429 

3 HUYỆN BÁT XÁT 99,772 29,844 762 29,082 129,616 

4 HUYỆN SI MA CAI 72,927 10,595 516 10,079 83,522 

5 HUYỆN BẮC HÀ 104,164 13,376 711 12,665 117,540 

6 HUYỆN BẢO THẮNG 101,231 18,530 698 17,832 119,761 

7 HUYỆN SA PA 76,801 18,469 1,450 17,019 95,270 

8 HUYỆN BẢO YÊN 101,252 27,289 683 26,606 128,541 

9 HUYỆN VĂN BÀN 108,354 11,712 814 10,898 120,066 
 

 
 

 
 



Biểu số 09 

 tæng vèn ®Çu tƯ ng©n s¸ch do tØnh qu¶n lý n¨m 2009 - tØnh lµo cai 
(KÌm theo NghÞ quyÕt sè: 09/2009/NQ-H§ND ngµy 13/7/2009 cña H§ND tØnh Lµo Cai) 

                                                              §¬n vÞ: TriÖu ®ång 

KÕ ho¹ch ®iÒu chØnh 

TT Nguån vèn 

KÕ ho¹ch tØnh giao 
®Çu n¨m 2009  

(theo NQ H§ND số 
19/2008/NQ-HĐND) 

§iÒu chØnh 
 t¨ng 

§iÒu chØnh 
 gi¶m 

KÕ ho¹ch sau 
®iÒu chØnh 

Ghi chó 

  tæng sè 1,051,917 608,766   1,660,683   

I Vèn ng©n s¸ch do nhµ níc ®Çu t 1,051,917 110,236   1,162,153   

1 Vèn ng©n s¸ch tËp trung 134,171 0   134,171   

2 Vèn ®Çu t tõ nguån thu tiÒn sö dông ®Êt 110,000 0   110,000   

3 Vèn  ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia 112,461 0   112,461   

- CT gi¶m nghÌo 2,109     2,109   

- CT viÖc lµm 140     140   

- CT môc tiªu níc s¹ch vµ VSMT 22,700     22,700   

- CT môc tiªu d©n sè vµ KHH gia ®×nh 5,139     5,139   

- CT phßng chèng mét sè bÖnh dÞch nguy hiÓm 7,997     7,997   

- CT môc tiªu v¨n ho¸ 5,220     5,220   

- CT môc tiªu gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 64,000     64,000   

- CT phßng chèng ma tóy 3,500     3,500   

- CT vÖ sinh an toµn thùc phÈm 1,006     1,006   

- CT phßng chèng téi ph¹m 650     650   

4 Vèn CT 135 127,940 0   127,940   

5 Vèn dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng 27,895 0   27,895   

6 Vèn thùc hiÖn mét sè CT, dù ¸n, nhiÖm vô kh¸c 539,450 110,236 0 649,686   

- Thùc hiÖn NQ37-NQ/TW 102,450     102,450   

-  Q§120/2003/Q§-TTg ngµy 11/6/2003 37,000     37,000   

- H¹ tÇng khu kinh tÕ cöa khÈu 100,000     100,000   

- Vèn hç trî tØnh, huyÖn míi chia t¸ch 10,000     10,000   



 
23

- H¹ tÇng du lÞch 14,000     14,000   

- CT bè trÝ l¹i d©n c nh÷ng n¬i cÇn thiÕt 6,000     6,000   

- Hç trî ph¸t thanh miÒn nói phÝa B¾c 2,000     2,000   

- §Ò ¸n tin häc ho¸ c¸c c¬ quan §¶ng 2,000     2,000   

- Hç trî ®èi øng c¸c dù ¸n níc ngoµi 30,000     30,000   

- Hç trî ®Çu t y tÕ tØnh vµ trung t©m y tÕ dù phßng 11,000     11,000   

- Hç trî ®Çu t trung t©m côm x· 6,000     6,000   

- Hç trî ®Çu t trô së x· 5,000     5,000   

- Hç trî ®Çu t kh¸c (Q§ cña §¶ng vµ NN) 40,000     40,000   

- Vèn níc ngoµi  163,000     163,000   

- Hç trî phßng chèng ch¸y rõng vµ Vên quèc gia 11,000     11,000   

- §Ò ¸n tin häc hãa c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc 0 15,236   15,236   

- Vèn thùc hiÖn NghÞ quyÕt 30a cña ChÝnh phñ cho 3 huyÖn nghÌo   75,000   75,000   

- Vèn kÌ s«ng, suèi   20,000   20,000   

II Vèn tØnh ng©n s¸ch kh¸c + tr¸i phiÕu ChÝnh phñ 0 498,530   498,530   

- 
Vèn øng tríc tõ ng©n s¸ch TW n¨m 2010 bæ sung ®Çu t khu 
§TM LC-C§ 

  120,000   
120,000 

  

- Vèn vay kiªn cè hãa kªnh m¬ng vµ GTNT   80,000   80,000   

- Vèn tr¸i phiÕu ChÝnh phñ cho Giao th«ng - Thñy lîi   110,000   110,000   

- Vèn tr¸i phiÕu ChÝnh phñ cho y tÕ   58,000   58,000   

- Vèn tr¸i phiÕu ChÝnh phñ cho KCH trêng líp häc G§2   59,530   59,530   

- Vèn tr¸i phiÕu ChÝnh phñ cho KCH trêng líp häc G§1   71,000   71,000   

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


